
Lời nhắc nhở quan trọng cho những người làm việc  
với thuốc trừ dịch hại
Các nhãn trên các thùng đựng thuốc trừ dịch hại có những lời chỉ dẫn rõ rệt về công 
dụng của các thuốc đó và những điều cần phải làm để giữ cho quí vị và những 
người khác khỏi bị nhiễm thuốc. Quí vị có trách nhiệm phải biết và làm theo các chỉ 
dẫn đó. Các nhãn gồm các hình thức khác nhau như nhãn dán, nhãn đính kèm, nắp 
gắn kín, tờ giấy hay sách chỉ dẫn và/hoặc các vỏ đóng gói dán vào hay đính kèm 
vào gói.
Khi làm việc với các sản phẩm dùng trong thương mại hay dùng hạn chế thường 
phải mặc các Đồ Trang bị Bảo hộ Cá nhân (Personal Protective Equipment). PPE là 
bất cứ một loại quần áo hay trang bị nào cần phải mặc để giảm thiểu việc tiếp xúc 
trực tiếp với thuốc trừ dịch hại và bảo vệ sức khỏe như các loại bao tay không có 
lót, không bị chất hóa học ăn mòn hay các loại giầy, áo dài tay, quần dài, bí tất hay 
máy thở. Các công trình nghiên cứu cho thấy đeo bao tay và đi giầy không bị chất 
hóa học ăn mòn có thể giảm việc tiếp xúc trực tiếp rất nhiều.
Vì các thuốc trừ dịch hại đều có các công dụng đặc biệt nên các chỉ dẫn trên nhãn 
sẽ nói rõ cần phải mặc hay dùng loại PPE nào. Bộ Y tế Ca-na-đa ấn định phải dùng 
PPE nào căn cứ vào việc nghiên cứu khoa học về các yếu tố rủi ro dưới đây:

độc tính của thuốc trừ dịch hại; f
dạng thuốc dùng (bột, nước, hay dạng khác); f
cách làm (trộn, nạp, phun); và f
tiếp xúc nhiều hay ít (vài phút hay nhiều lần trong cuộc sống). f

Điều cần thiết là phải thường xuyên rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng và nước.  
Nên có nước và xà phòng ở những nơi làm việc.
Mặc loại PPE theo chỉ dẫn và dùng các dụng cụ trang bị ghi trên nhãn khi:

Trộn, nạp, dùng (chẳng hạn như xịt), lau chùi, và sử chữa; f
Làm việc với một sản phẩm đã có thuốc trừ dịch hại, hay các dụng cụ trang   f
bị đã được dùng vào việc sử dụng thuốc trừ dịch hại; và 
Đi trở vào một khu vực đã dùng thuốc trừ dịch hại. f

Đồ Trang bị Bảo hộ Cá nhân
Luôn luôn đọc các lời cảnh báo trên nhãn của thuốc trừ dịch hại  
trước khi dùng
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Điều phải làm 
Đọc nhãn. Trên nhãn có ghi tất cả điều quan trọng   f
cần biết.
Mặc PPE theo chỉ dẫn trên nhãn. f
Lưu trữ thuốc trừ dịch hại theo sự chỉ dẫn trên nhãn.   f
Đối với một số thuốc trừ dịch hại dùng trong nông nghiệp 
có khi phải lưu trữ tại nơi có khóa, có niêm yết và phải 
thông gió.
Thường xuyên rửa tay, nhất là trước khi ăn, uống hay   f
đi vệ sinh. 
Cho mọi người chung quanh biết nơi nào có dùng thuốc  f
trừ dịch hại.
Vứt bỏ các đồ đựng thuốc trừ dịch hại theo chỉ dẫn ghi  f
trên nhãn.

Không được làm
Không được đựng thuốc trừ dịch hại trong những thùng  f
đựng không có ghi nhãn.
Không được dùng thuốc trừ dịch hại vào những việc khác  f
ngoài công dụng đã qui định.
Không được dùng thuốc trừ dịch hại nhiều hơn lượng   f
đã qui định trên nhãn.
Không được hít thở các bụi hay bụi nước thuốc trừ   f
dịch hại.
Không được đốt thuốc trừ dịch hại hay các thùng đựng  f
thuốc trừ dịch hại.
Không được đổ thuốc trừ dịch hại xuống cống rãnh. f

ISBN: 978-0-662-03326-4  
Catalogue Number: H114-19/4-2009Nam-PDF  

Thời gian hạn chế vào (Restricted Entry 
Interval, REI)
Thời gian hạn chế vào (REI) là khoảng thời gian sau khi đã 
dùng thuốc trừ dịch hại nên phải hạn chế không được vào 
khu vực đó. Thời gian này là để cho các phần dư của thuốc 
trừ dịch hại tiêu đi tới mức độ không hại cho sức khỏe. Các 
nhà trồng trọt có trách nhiệm phải cho các người làm việc  
và các người liên hệ khác biết chỗ nào đã dùng thuốc trừ 
dịch hại và vẫn còn cần REI. REI có ghi rõ trên nhãn của  
sản phẩm.

Thời gian trước khi thu hoạch (Pre-harvest 
Interval, PHI)
Thời gian trước khi thu hoạch (Pre-harvest interval, PHI) 
là thời gian cuối cùng dùng thuốc trừ dịch hại trước khi thu 
hoạch. Phải triệt để thi hành PHI để các cây thực phẩm 
không bị nhiễm chất dư của thuốc trừ dịch hại. Thời gian PHI 
thường được ghi là số ngày trên nhãn của sản phẩm. 

Vùng trái độn
Vùng trái độn là một vùng được bảo vệ nằm giữa vùng trồng 
trọt và một vùng môi trường hay vùng cư ngụ cần phải bảo 
vệ như sông, hồ, rừng, khu gia cư không được dùng thuốc 
trừ dịch hại. Điều quan trọng là phải theo lời chỉ dẫn về vùng 
trái độn để giữ cho các vùng chung quanh khỏi bị nhiễm độc 
vì thuốc trừ dịch hại bay qua không khí hay thấm qua đất 
hay nước. Các chỉ dẫn về vùng trái độn có ghi trên nhãn  
của sản phẩm.

Dùng và bảo quản PPE đúng phương pháp
Lưu trữ PPE ở những nơi trẻ em và súc vật trong nhà  f
không đụng chạm tới;
Khi mặc PPE, tránh đụng vào các bề mặt ‘sạch’ như tay  f
lái xe, tay nắm cửa, mặt quầy, hoặc lau chùi thật sạch các 
bề mặt này bằng nước và chất tẩy trùng sau khi để PPE 
vào các chỗ đó;

Không bao giờ hút thuốc, ăn uống hoặc đi vệ sinh sau khi  f
làm việc với thuốc trừ dịch hại mà không rửa tay trước;
Rửa sạch phía ngoài của bao tay trước khi tháo bao   f
tay ra;
Nếu thuốc trừ dịch hại dính vào phía trong của PPE, phải  f
cởi quần áo ra ngay, tắm bằng hương sen hay rửa thật kỹ 
và thay quần áo sạch;
Cởi bỏ PPE tại một nơi đã qui định, tách biệt khỏi các nơi  f
làm việc hay sinh hoạt; 
Rửa tay, mặt và các chỗ da để trần; f
Máy thở phải cất trong bao plastic bọc kín cho tới khi lại  f
đem ra dùng để cho bộ phận lọc được bền hơn;
Thường xuyên thay bộ phận lọc trong máy thở;  f
Sửa chữa hay thay thế các PPE bị rách hay hư hỏng; f
Sau khi dùng thuốc trừ dịch hại phải tắm bằng hương sen  f
và thay quần áo sạch. 

Cách giặt quần áo PPE 
Coi tất cả quần áo mặc trong khi dùng thuốc trừ dịch hại  f
là đã nhiễm độc, khi cầm các quần áo đó phải đeo bao tay 
không bị hóa chất ăn mòn;
Sau mỗi lần dùng hóa chất phải giặt riêng các quần áo,  f
không giặt chung quần áo với gia đình; 
Dùng nước nóng và thuốc nước tẩy trùng mạnh, cho máy  f
giặt đầy nước và để thời gian giặt lâu nhất;
Giặt hai hay ba lần nếu PPE bẩn nhiều; f
Sau khi giặt, rửa sạch máy giặt như khi giặt bằng thuốc  f
tẩy trùng; 
Nếu có thể, phơi khô quần áo bằng các treo lên giây phơi. f

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với bộ Y tế Ca-na-đa 
Pest Management Information Service tại số  
1-800-267-6315


